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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA KINH TẾ 

NGÀNH KẾ TOÁN 

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 
Môn: Thanh toán quốc tế 
Mã môn học: INPA430107 
Đề số/Mã đề: 01   Đề thi có 06 trang 
Thời gian: 60 phút. 
Được sử dụng tài liệu là UCP600 
SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

Điểm và chữ ký 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai Họ và tên: ...................................................................  
Mã số SV: ...................................................................  
Số TT: ...................... Phòng thi: ...............................  

 
 

 

Lưu ý: Cách ghi số theo kiểu quốc tế: ví dụ: 100,000.15 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2Đ) Chọn một câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: C 
Câu 2: D 
Câu 3: B 
Câu 4: A 

Câu 5: C	
Câu 6: B 
Câu 7: C 
Câu 8: D 

PHẦN II: TRẢ LỜI ĐÚNG SAI VÀ GIẢI THÍCH (2Đ) 
Câu 9: Sai. Do NH đã làm theo đúng chỉ thị nhờ thu nên dù thu được tiền hay không thì công ty A vẫn 
phải trả phí. 
Câu 10: Sai. Ngân hàng chỉ kiểm tra số lượng, loại mà không có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của 
chứng từ. 
Câu 11: Đúng. Ngân hàng xác nhận có nghĩa vụ giống hệt ngân hàng phát hành và bắt buộc phải thanh 
toán khi bộ chứng từ phù hợp 
Câu 12: Sai. Tỷ giá kỳ hạn có thể thấp hơn (tuỳ thuộc vào lãi suất giữa hai đồng tiền) 
PHẦN III: TỰ LUẬN (6Đ) 
Câu 13 (3Đ): 
a. Ngày 03/06 sẽ được coi là ngày giao hàng. Theo khoản ii, a, điều 20, UCP600. 

Theo đó, ngày phát hành vận đơn sẽ được coi là ngày giao hàng, trừ khi trên B/L có ghi rõ ngày giao và 

xếp hàng lên tàu thì ngày này sẽ được coi là ngày giao hàng. Do đó, ngày 03/06 sẽ được coi là ngày 

giao hàng. 

b. Ngân hàng hành động đúng, theo khoản c, điều 14, UCP600. 

Theo điều khoản này, chứng từ vận tải phải xuất trình không muộn quá 21 ngày theo lịch kể từ ngày 

giao hàng. Ngày giao hàng ở đây là 03/06, do đó đến 25/06 mới xuất trình thì đã quá hạn xuất trình. 

c. B/L đó được coi là hoàn hảo, theo điều 27, UCP600. Theo đó, chứng từ vận tải hoàn hảo không nhất 

thiết phải có ghi chú “hoàn hảo” mà chỉ cần không có ghi chú xấu nào về hàng hoá và bao bì. 
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Câu 14(3Đ): 
 

                                             

For: 31858 USD                               BILL OF EXCHANGE 
                                                                        Ho Chi Minh city, 28 June 2016….. 

   

At sight of this sole Bill of Exchange pay to the order of Vietcombank Vietnam 

the sum of  thirty-one thousand eight hundred and fifty-eight US dollars 

Drawn under: 

L/C no LCN-ILU09595TB dated 160615 issued by Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

   

To: Sumitomo Mitsui Banking                                               On the behalf of  

      Corporation                                                                       Kondo Textile Vietnam  

 

 
Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 
[CĐR 1.2]: Trình bày được các đặc điểm của thanh toán quốc tế, tỷ 
giá hối đoái, nghiệp vụ kinh doanh hối đoái, các phương tiện thanh 
toán và phương thức thanh toán quốc tế 

Câu 3, 6, 7, 8, 12 

[CĐR 2.1]: Phân tích và giải thích được các nghiệp vụ liên quan đến 
các phương tiện trong thanh toán quốc tế và phương thức thanh toán 
quốc tế 

Câu 9, 10, 11 

[CĐR 2.2]: Đọc hiểu các chứng từ trong Thanh toán quốc tế Câu 14 
[CĐR 2.3]:Đọc hiểu các văn bản pháp lý trong Thanh toán quốc tế Câu 1, 2, 13 
[CĐR 4.1]: Thiết kế được các phương tiện trong thanh toán quốc tế 
như: hối phiếu, kỳ phiếu, séc 

Câu 14 

[CĐR 4.2]: Vận dụng được các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái nhằm 
phục vụ cho mục tiêu đề ra của doanh nghiệp 

Câu 4, 5 

      
 

 
 
 

Ngày     tháng    năm 20 
Thông qua Bộ môn 

 
 


